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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

[bookmark: _Hlk209615848]Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 
[bookmark: _Hlk210307061]Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
[bookmark: _Hlk210377810][bookmark: _Hlk210306490]Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về quy định mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan Bảo tàng tỉnh Hà Giang;
[bookmark: _Hlk209618324]Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điểm thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử được thu phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
[bookmark: _Hlk209597140][bookmark: bookmark2]Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết về thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng và một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk210306111]1. Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 
a. Đối tượng áp dụng: Là người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí.
b. Mức thu tối đa: Đối với người lớn: không quá 50.000 đồng/người/lượt. Đối với Trẻ em (từ 6 tuổi đến 15 tuổi), bằng 50% mức thu người lớn.
c. Các đối tượng miễn, giảm phí thăm quan:
- Miễn thu phí đối với các trường hợp sau: Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (Căn cứ Giấy xác nhận khuyết tật); Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Trẻ em dưới 6 tuổi; Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.
- Giảm 50% phí thăm quan đối với các trường hợp sau: Người cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, gồm: Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ. Người có công với cách mạng: Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ "tiền khởi nghĩa"; Thân nhân liệt sĩ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công. Người thuộc diện chính sách xã hội: Người tàn tật, người già cô đơn; Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội;
- Trường hợp người vừa thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người cao tuổi thì chỉ được giảm 50% mức thu phí.
d. Đơn vị thu phí: Đơn vị được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quản lý tại các địa điểm thăm quan. Tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
đ. Quản lý và sử dụng tiền thu phí: 
- Đối với đơn vị thu phí là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị thu phí được trích lại tối đa 70% trên tổng số tiền thu được; số thu phí còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước. Sử dụng số thu được trích để lại chi phí trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí sau đây (theo quy định của cấp có thẩm quyền đối với từng loại hình đơn vị): Quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật đối với lao động hợp đồng ngoài biên chế cấp có thẩm quyền giao (không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên); Tiền công; Chi phí biên lai thu phí; Chi phí dịch vụ gồm: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện, nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, công tác phí (nếu có); Tu bổ và tôn tạo danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa; mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị liên quan (nếu có); Trích khấu hao tài sản cố định (nếu có).
- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh: Thực hiện theo quy định của Luật thuế, Luật phí và lệ phí hiện hành.
e. Các điểm thu, mức thu và tỷ lệ phân chia số thu
[bookmark: _Hlk210307113]Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 Quy định điểm thu phí và mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang và được thay thế bởi Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó quy định 05 điểm thu phí trên địa bàn gồm: 
(1) Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Mức thu người lớn 30.000 đồng/người/lượt; trẻ em 10.000đồng/người/lượt. Việc quản lý thu, chi thực hiện theo quy định của Luật quản lý Thuế hiện hành. Di tích này bàn giao cho Dòng họ Vương mà đại diện là Hợp tác xã Nhà Vương quản lý khai thác.
[bookmark: _Hlk209617175](2) Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Mức thu 40.000 đồng/người/lượt; trẻ em 15.000 đồng/người/lượt. Thực hiện trích để lại đơn vị thu 50%; nộp ngân sách nhà nước 50%.
(3) Khu di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần. Mức thu 20.000 đồng/người/lượt; trẻ em 10.000đồng/người/lượt. Thực hiện trích để lại đơn vị thu 70%; nộp ngân sách nhà nước 30%.
(4) Hang động Lùng Khúy, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ. Mức thu 30.000 đồng/người/lượt; trẻ em 15.000 đồng/người/lượt. Thực hiện trích để lại đơn vị thu 70%; nộp ngân sách 30%. 
(5) Danh thắng thác Tiên - đèo gió, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần. Mức thu 20.000 đồng/người/lượt; trẻ em 10.000 đồng/người/lượt. Doanh nghiệp thu phí và thực hiện theo luật Thuế.
f. Phí thăm quan bảo tàng
Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan bảo tàng tỉnh Hà Giang. Mức thu trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi (hoặc cao hơn 1,2m trở lên) 10.000 đồng/người/lượt; Học sinh từ 16 tuổi trở lên, sinh viên 15.000 đồng/người/lượt; Người lớn 30.000 đồng/người/lượt; Được trích lại đơn vị 70%, nộp ngân sách nhà nước 30%.
2. Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 
a. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
b. Mức thu phí: 
b.1. Cấp lần đầu: 
- Mức thu phí trực tiếp: 
+ Kinh doanh 01 môn thể thao: 1.000.000 đồng/giấy chứng nhận.
+ Kinh doanh 02 môn thể thao: 1.500.000 đồng/giấy chứng nhận
+ Kinh doanh 03 môn thể thao: 2.000.000 đồng/giấy chứng nhận
+ Kinh doanh 04 môn thể thao trở lên: 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận
- Mức thu phí trực tuyến:
+ Kinh doanh 01 môn thể thao: 800.000 đồng/giấy chứng nhận.
+ Kinh doanh 02 môn thể thao: 1.200.000 đồng/giấy chứng nhận
+ Kinh doanh 03 môn thể thao: 1.600.000 đồng/giấy chứng nhận
+ Kinh doanh từ 04 môn thể thao trở lên: 2.000.000 đồng/giấy chứng nhận
b.2. Cấp lại:
- Mức thu phí trực tiếp: 
+ Do bị mất hoặc hư hỏng; do thay đổi các nội dung; do điều chỉnh giảm môn thể thao kinh doanh: 200.000 đồng/giấy chứng nhận. 
+ Do thay đổi địa điểm kinh doanh: 500.000 đồng/giấy chứng nhận. 
+ Do bổ sung môn thể thao kinh doanh: 500.000 đồng/giấy chứng nhận. 
- Mức thu phí trực tuyến: 
+ Do bị mất hoặc hư hỏng; do thay đổi các nội dung; do điều chỉnh giảm môn thể thao kinh doanh: 160.000 đồng/giấy chứng nhận. 
+ Do thay đổi địa điểm kinh doanh: 
400.000 đồng/giấy chứng nhận. 
+ Do bổ sung môn thể thao kinh doanh: 400.000 đồng/giấy chứng nhận
c. Đơn vị tổ chức thu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.
d. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí: Đơn vị thu phí được trích lại 90% tổng số tiền phí thu được để chi phục vụ cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
3. Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
a. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; phí thăm quan di tích lịch sử; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thư viện.
[bookmark: dieu_5]b. Mức thu phí: 
[bookmark: _Hlk209617879]- Phí thăm quan danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt trở lên 40.000 đồng/người/lượt. Các danh lam thắng cảnh khác: 20.000 đồng/người/lượt.
- Phí thăm quan di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng: 20.000 đồng/người/lượt.
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
+ Cấp lần đầu Giấy chứng nhận: Kinh doanh 01 môn thể thao là 800.000 Đồng/giấy chứng nhận; Kinh doanh 02 môn thể thao: 1.200.000 Đồng/giấy chứng nhận; Kinh doanh 03 môn thể thao là 1.600.000 Đồng/giấy chứng nhận; Kinh doanh 04 môn thể thao trở lên 2.000.000 Đồng/giấy chứng nhận.
+ Cấp lại Giấy chứng nhận: Do bị mất hoặc hư hỏng; do thay đổi các nội dung (tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp); do điều chỉnh giảm môn thể thao kinh doanh là 200.000 Đồng/giấy chứng nhận; Do thay đổi địa điểm kinh doanh là 400.000 Đồng/giấy chứng nhận; Do bổ sung môn thể thao kinh doanh thu bằng 50% mức thu theo số lượng môn đăng ký kinh doanh lần đầu
+ Phí thư viện là: 20.000 Đồng/thẻ/năm
[bookmark: dieu_6]c. Đối tượng được miễn, giảm phí: 
- Đối tượng được miễn phí: 
+ Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; thăm quan di tích lịch sử; thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.
+ Phí thư viện: Trẻ em, người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng được giảm 50% mức phí
+ Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; thăm quan di tích lịch sử; thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng: Trẻ em (trừ đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này); người khuyết tật nặng; người cao tuổi; người thuộc hộ cận nghèo; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định pháp luật.
+ Phí thư viện: Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định pháp luật (áp dụng với các đối tượng chưa được miễn phí theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này).
d. Tổ chức thu phí
- Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng: Các đơn vị trực tiếp quản lý danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng và cơ quan, đơn vị khác được cấp có thẩm quyền giao thu phí.
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phí thư viện: Thư viện tỉnh và Thư viện huyện, thành phố.
[bookmark: dieu_7]e. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
- Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng: Tổ chức thu phí nộp ngân sách nhà nước 10%, được để lại 90% trên tổng số phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí.
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp: Tổ chức thu phí nộp ngân sách nhà nước 20%; được để lại 80% trên tổng số phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí.
- Phí thư viện: Tổ chức thu phí được để lại 100% tổng số phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí.
- Đối với các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng do tư nhân đầu tư xây dựng hoặc do nhà nước đầu tư nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho các tổ chức, doanh nghiệp nhận thầu quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật thì số thu được để lại 100% cho tổ chức, doanh nghiệp nhận thầu quản lý, kinh doanh và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí và các quy định pháp luật có liên quan.
f. Các điểm thu
Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND phê duyệt điểm thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử được thu phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó quy định 04 điểm thu phí trên địa bàn gồm:
(1) Khu di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 
(2) Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (thu phí thăm quan khu vực lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang).
[bookmark: _Hlk210308273](3) Danh lam thắng cảnh quốc gia Động Tiên, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
(4) Danh lam thắng cảnh quốc gia Thác Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
[bookmark: bookmark3]4. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (phạm vi báo cáo từ năm 2023 đến 9 tháng năm 2025) 
Theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Quyết định 322/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn toàn tỉnh (hợp nhất) có 9 điểm thu phí danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, cụ thể như sau: 
4.1. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh  
4.1.1. Hang động Lùng Khuý, xã Quản Bạ 
[bookmark: _Hlk210122055]Từ năm 2016 đến nay do Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khu vực Quản Bạ thực hiện thu phí.
[bookmark: _Hlk210111701][bookmark: _Hlk210113824]Từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2025 tổng số phí thu được là: 2.730.630.000 đồng, trong đó thu từ mức phí 30.000 đồng/người/lượt là: 2.730.120.000 đồng, thu từ mức phí 15.000 đồng/người/lượt là: 510.000 đồng, nộp 30% vào ngân sách nhà nước là: 819.189.000 đồng. 
[bookmark: _Hlk210636235][bookmark: _Hlk210055546]4.1.2. Thác Tiên - đèo Gió, xã Nấm Dẩn  
Từ năm 2023 đến nay, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Tổng công ty Gia Long thực hiện thu phí, hiện nay đang thu phí với một mức giá dành cho người lớn 20.000 đồng/người/lượt (trẻ em không thu vé).
Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/9/2025 tổng số phí thu được là: 50.000.000 đồng, nộp 10% vào ngân sách nhà nước là: 5.000.000 đồng. 
[bookmark: _Hlk210313109][bookmark: _Hlk210056459]4.1.3. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, xã Thượng Lâm, xã Nà Hang  
[bookmark: _Hlk210135436][bookmark: _Hlk210134901]Trước tháng 8/2024, giao cho Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang, Lâm Bình thực hiện thu phí (chưa thực hiện thu phí). Từ tháng 8/2024 đến nay do Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao khu vực Lâm Bình; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao khu vực Nà Hang thực hiện thu phí.
Phí do Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao khu vực Lâm Bình thu từ tháng 8/2024 đến tháng 9/2025 với tổng số tiền: 96.780.000 đồng, trong đó: mức thu phí 40.000 đồng/lần/người là: 90.880.000 đồng, mức thu phí 20.000 đồng/lần/người là: 5.900.000 đồng, nộp 10% vào ngân sách nhà nước là: 9.678.000 đồng.  
Phí do Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao khu vực Nà Hang thu từ tháng 8/2024 đến hết tháng 9/2025 với tổng số tiền: 1.693.600.000 đồng, nộp 10% vào ngân sách nhà nước là: 169.360.000 đồng. 
[bookmark: _Hlk210055640]4.1.4. Động Tiên, xã Yên Phú  
[bookmark: _Hlk210141082]Từ năm 2023 đến tháng 6/2025 do Ban Quản lý Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh huyện Hàm Yên thực hiện thu phí (năm 2023 không thực hiện thu phí).
Từ năm 2024 đến tháng 6/2025 tổng số phí thu được là: 172.180.000 đồng, trong đó thu từ mức phí 20.000 đồng/người/lượt là: 100.000.000 đồng, thu từ mức phí 10.000 đồng/người/lượt là: 72.180.000 đồng, nộp 10% vào ngân sách nhà nước là: 17.218.000 đồng.
[bookmark: _Hlk210636262]4.1.5. Thác Bản Ba, xã Trung Hà  
[bookmark: _Hlk210139717]Từ năm 2023 đến nay do Công ty TNHH Sông Gâm thực hiện thu phí, hiện nay đang thu ghép chung (phí thăm quan và phí dịch vụ) với 3 mức phí: 
(1) 70.000 đồng/người/lượt, bao gồm phí thăm quan 20.000 đồng (dành cho đối tượng không thuộc diện miễn giảm phí).
(2) 60.000 đồng/người/lượt, bao gồm phí thăm quan 10.000 đồng (dành cho đối tượng được giảm 50% mức phí).
(3) 50.000 đồng/người/lượt không bao gồm phí thăm quan (dành cho đối tượng được miễn phí). 
Theo quy định tại Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc lồng ghép nội dung thu phí thăm quan và phí dịch vụ vào chung một giá vé là chưa phù hợp, vì vậy Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã đề nghị Công ty TNHH Sông Gâm xây dựng lại Phương án thu phí theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.  
	Từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2025 tổng số phí thu được là: 176.770.000 đồng, trong đó mức thu phí 20.000 đồng/người/lượt là: 160.340.000 đồng, thu từ mức phí 10.000 đồng/người/lượt là: 16.430.000 đồng. Hiện nay công ty chưa thực hiện nộp 10% thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước do số thuế giá trị gia tăng đầu vào còn được khấu trừ chưa hết, nên chưa phát sinh số thuế phải nộp.
4.2. Phí thăm quan di tích lịch sử  
[bookmark: _Hlk210636307]4.2.1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương, xã Sà Phìn  
Từ năm 2023 đến nay do Hợp tác xã di tích Nhà Vương thực hiện thu phí.
Từ năm 2023 đến tháng 9/2025 tổng số phí thu được là: 22.707.000.000 đồng, với hai mức phí 30.000 đồng/người/lượt và mức phí 10.000 đồng/người/lượt, nộp 10% vào ngân sách nhà nước là: 2.270.700.000 đồng.  
4.2.2. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú  
[bookmark: _Hlk210141416]Từ năm 2023 đến tháng 6/2025 do Ban Quản lý di tích huyện Đồng Văn thực hiện thu phí. Từ tháng 7/2025 đến nay do Ban Quản lý di tích xã Lũng Cú thực hiện thu phí.
[bookmark: _Hlk210142192]Từ năm 2023 đến tháng 9/2025 tổng số phí thu được là: 28.271.310.000 đồng với hai mức phí 40.000 đồng/người/lượt và mức phí 15.000 đồng/người/lượt, nộp 50% vào ngân sách nhà nước là: 14.135.655.000 đồng. 
4.2.3. Khu di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn, xã Nấm Dẩn  
Chưa thực hiện thu phí. Nguyên nhân: Du khách đến thăm quan ít, cơ sở vật chất phục vụ công tác thu phí chưa được đầu tư nên chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động thu phí. 
[bookmark: _Hlk210112289]4.2.4. Khu di tích lịch sử Tân Trào, xã Tân Trào  
[bookmark: _Hlk210057421][bookmark: _Hlk210121086]Từ năm 2023 đến tháng 8/2025 tổng số phí thu được là: 3.842.260.000 đồng, trong đó thu từ mức phí 20.000 đồng/người/lượt là: 2.872.080.000 đồng, thu từ mức phí 10.000 đồng/người/lượt là: 970.180.000 đồng, nộp 10% vào ngân sách nhà nước là: 384.226.000 đồng.
4.3. Phí thăm quan bảo tàng
Theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bảo tàng tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất) được thu phí. 
[bookmark: _Hlk210057554][bookmark: _Hlk210057563]Từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2025 tổng số phí thu được là: 502.330.000 đồng, trong đó mức thu phí 30.000 đồng/người/lượt là: 335.700.000 đồng, mức thu phí 15.000 đồng/người/lượt là: 53.130.000 đồng, mức thu phí 10.000 đồng/người/lượt là: 113.500.000 đồng, nộp 30% vào ngân sách nhà nước là: 150.699.000 đồng. 
[bookmark: bookmark4]4.4. Phí thư viện
4.4.1. Tổng số thu năm 2023 đến tháng 6/2025 (Hà Giang trước hợp nhất) 9.945.000 đồng 
Trong đó: 	
- Năm 2023: Tổng số thu 3.360.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 672.000 đồng, trích 80% để lại 2.688.000 đồng. 
- Năm 2024: Tổng số thu 5.427.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 1.058.400 đồng, trích 80% để lại 4.341.400 đồng. 
- Năm 2025 (6 tháng): Tổng số thu 1.158.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 231.600 đồng, trích 80% để lại 926.400 đồng.
4.4.2. Tổng số thu năm 2023 đến tháng 6/2025 (Tuyên Quang trước hợp nhất) 18.430.000 đồng 
Trong đó: 
- Năm 2023: Tổng số thu 7.340.000 đồng, trích để lại 7.340.000 đồng. 
- Năm 2024: Tổng số thu 7.000.000 đồng, trích để lại 7.000.000 đồng. 
- Năm 2025 (6 tháng): Tổng số thu 4.090.000 đồng, trích để lại 4.090.000 đồng.   
4.4.3. Tổng số thu tháng 7/2025 đến tháng 9/2025 (Tuyên Quang hợp nhất) 1.220.000 đồng, trích để lại 1.220.000 đồng. 
4.5. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
4.5.1. Tổng số thu năm 2023 đến tháng 6/2025 (Hà Giang trước hợp nhất) 16.800.000 đồng 
Trong đó: 
- Năm 2023: Tổng số thu 10.000.000 đồng, nộp 10% vào NSNN 1.000.000 đồng, trích 90% để lại 9.000.000 đồng. 
- Năm 2024: Tổng số thu 6.800.000 đồng, nộp 10% vào NSNN 680.000 đồng, trích 90% để lại 6.120.000 đồng. 
- Năm 2025 (6 tháng): Không phát sinh số thu. 
4.5.2. Tổng số thu năm 2023 đến tháng 6/2025 (Tuyên Quang trước hợp nhất) 15.200.000 đồng 
Trong đó: 
- Năm 2023: Tổng số thu 5.600.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 1.120.000 đồng, trích 80% để lại 4.480.000 đồng. 
- Năm 2024: Tổng số thu 6.400.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 1.280.000 đồng, trích 80% để lại 5.120.000 đồng. 
- Năm 2025 (6 tháng): Tổng số thu 3.200.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 640.000 đồng, trích 80% để lại 2.560.000 đồng. 
4.5.3. Tổng số thu tháng 7/2025 đến tháng 9/2025 (Tuyên Quang hợp nhất) 2.400.000 đồng, nộp 20% vào NSNN 480.000 đồng, trích 80% để lại 1.920.000 đồng. 
5. Đánh giá chung
5.1. Ưu điểm
- Công tác thu phí được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các địa phương, Ban quản lý các khu, điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; bảo tàng tỉnh; thư viện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã thực hiện niêm yết công khai quy định thu phí; tổ chức phát hành biên lai điện tử, vé thăm quan, thực hiện công tác quản lý thu, chi theo Luật kế toán.
- Giúp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị quản lý di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng... Có kinh phí duy trì, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh giúp hạn chế tình trạng xuống cấp hoặc hư hỏng do thiếu nguồn lực bảo dưỡng.
- Giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tham quan, khi phải trả phí, du khách có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh, tài sản công. Tạo tâm lý tôn trọng giá trị văn hóa – lịch sử của địa điểm được tham quan.
- Số lượng điểm, khu đạt tiêu chí, có tiềm năng, tài nguyên để công nhận khu, điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh còn nhiều.
5.2. Khó khăn, hạn chế
[bookmark: _Hlk210374888][bookmark: _Hlk210374793]- Đối với Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình: 
	+ Công tác kiểm soát, thống kê số lượng khách thăm quan còn gặp nhiều khó khăn do lượng khách di chuyển bằng đường thủy phân tán, khó kiểm soát toàn diện.
	+ Hạ tầng phục vụ thu phí (điểm bán vé, phương tiện kiểm soát, nhân lực thu phí) còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khi lượng khách tăng cao vào mùa cao điểm. 
[bookmark: bookmark5]	+ Công tác quản lý, kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng trốn vé và chở khách vượt quá số lượng quy định.
[bookmark: _Hlk210380504]	+ Địa bàn quản lý hành chính thuộc xã Thượng Lâm nhưng đơn vị thu phí là Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao khu vực Lâm Bình (trực thuộc xã Lâm Bình) nên dẫn đến một số bất cập như: Khó khăn trong công tác điều phối, bảo vệ cảnh quan, hỗ trợ khách thăm quan và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực; huy động nguồn lực tại chỗ để phục vụ du lịch cộng đồng và bảo tồn di sản; mâu thuẫn trong phân định trách nhiệm giữa xã và đơn vị thu trong quá trình tổ chức hoạt động.
	- Đối với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào: 
	+ Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống biển chỉ dẫn chưa đồng bộ, gây bất tiện trong những dịp cao điểm. 
	+ Lượng khách thăm quan không ổn định, phụ thuộc theo mùa và các sự kiện lớn của tỉnh; khách thăm quan chủ yếu là học sinh, sinh viên (đối tượng được miễn, giảm vé), do đó nguồn thu thấp.
	+ Mức thu phí thăm quan thấp, chưa tương xứng với nhu cầu tái đầu tư bảo quản, tu bổ di tích…
	6. Đề xuất, kiến nghị
[bookmark: _Hlk210374633][bookmark: _Hlk210374067][bookmark: _Hlk210635621]	- Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào: Tăng mức thu phí từ 20.000 đồng/lần/người lên 50.000 đồng/lần/người.
- Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình: Tăng mức thu phí từ 40.000 đồng/người/lượt lên 50.000 đồng/lần/người.  
- Bổ sung thêm điểm thu phí: Di tích lịch sử Căng Bắc Mê (di tích cấp quốc gia). Mức thu phí 30.000 đồng/lần/người. 
- Các điểm trên vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022):  
+ Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương: Mức thu phí 30.000 đồng/lần/người.
+ Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Cột cờ Lũng Cú: Mức thu phí 30.000 đồng/lần/người. 
[bookmark: _GoBack]+ Hang động Lùng Khúy, xã Quản Bạ: Mức thu phí 30.000 đồng/lần/người. 
+ Bổ sung thêm điểm thu phí: Kiến trúc nghệ thuật Đồn Pháp và tường thành Lũng Hồ (di tích cấp tỉnh). Mức thu phí 30.000 đồng/lần/người.  
- Phí thăm quan Bảo tàng: Mức thu phí 30.000 đồng/lần/người.  
- Phí thư viện: Mức thu phí 20.000 đồng/thẻ/năm. 
7. Những nội dung đề xuất tiếp tục thực hiện
- Phí thăm quan di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.
- Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng.
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
- Phí thư viện. 
8. Những nội dung không tiếp tục đề xuất áp dụng: Không có.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết gồm: Số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.  

	 Nơi nhận:
· UBND tỉnh (báo cáo);
· Lãnh đạo Sở;
· Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
· Lưu VT, VP, KHTC. 
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